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	4(2,2,5)
	

	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	

	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	trị cơ sở dữ liệu (a)



18T2-CMT

	CNTT202
	Kỹ thuật lập trình
	4(1,3,4)
	

	CNTT205
	SQL Server
	2(1,1,3)
	Cơ sở dữ liệu (a)

	CNTT240
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	

	CNTT258
	Sửa chữa máy tính
	2(1,1,3)
	Phần cứng máy tính (b)

	CNTT259
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	2(1,1,3)
	Phần cứng máy tính (b)

	CNTT260
	Xử lý sự cố phần mềm
	2(1,1,3)
	Hệ điều hành Windows và Linux (a)

	CNTT257
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1,1,3)
	

	CNTT256
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)

	CNTT262
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Sửa chữa máy tính (b)

	CNTT261
	Thiết bị mạng
	3(2,1,5)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)




18T2-QTM
	Kỹ thuật lập trình
	4(1,3,4)
	

	SQL Server
	2(1,1,3)
	

	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	

	Quản trị mạng trên Linux
	2(1,1,3)
	

	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	

	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	

	Mạng nâng cao
	2(1,1,3)
	

	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	

	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	

	Quản trị hệ thống mail server
	3(2,1,5)
	




18T4-LTM

	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-TKW
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-THU
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	




18T4-ANM
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-QTM
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-CMT

	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-TMD


17T4-LTM
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